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1.1 Tên dự án

GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ẤN

Dự án : Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường
THCS Tam Đồng, xã Tam Đồng, Mê Linh. (nay là xã Tiến Thắng – Hà Nội )

1.2 Nhóm dự án và cấp công trình

- Dự án: Nhóm C

- Loại công trình giáo dục

- Cấp công trình: cấp III

1.3 Địa điểm xây dựng công trình

Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội.

1.4 Thời gian thực hiện

Năm 2025-2027

1.5 Cấp quyết định đầu tư

Ủy ban nhân dân xã Tiển Thăng.

1.6 Đại diện Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Tiến Thắng.

1.7 Đơn vị tư vẫn lập dự án

Công ty TNHH thiết kế Thương Hiệu.

1.8 Tổng mức đầu tư : 39.388.000.000

( Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn./.)
Trong đó:

Chi phí xây dựng: 24.250.079.000 đồng

Chi phí thiết bị: 10.333.792.000 đồng

Chi phí QLDA: 969.732.000 đông

Chi phí tư vấn xây dựng: 2.360.630.000 đồng

Chi phí khác: 345.114.000 đông

Chi phí dự phòng: 1.128.653.000 đồng
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CHƯƠNG 1: NHỮNG VĂN BẢN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

1.1 Những văn bản và căn cứ pháp lý

- Căn cứ các Luật: Luật Đảu thẩu so 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật Xây

dụng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020

về việc sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư công số

58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024

quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn

nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và

biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; sỗ 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; sỗ 06/2021/NĐ-CP ngày

26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây

dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 37/2015/NĐCP ngày 22/4/2015 quy định

chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cú Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành

phỗ Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự

án đầu tư công của thành phố Hà Nội; Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày

19/12/2024 của HĐND huyện Mê Linh về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của huyện Mê Linh (Phụ lục 02);

- Căn cứ Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND Thành

phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, tỷ lệ

1/10.000 địa điểm: Huyện Mê Linh;

- Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc

quy định về phân cấp công trình xây dụng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt

động đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hưởng

dân xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về

ban hành định mức xây dựng;và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BQLDA ngày 14/3/2025 của Ban Quản lý dự

án đầu tư đầu tư xây dựng huyện Mê Linh về việc: Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế,

nhiệm vụ khảo sát, dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà

thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Trường

THCS Tam Đồng, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh;

- Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BQLDA ngày 15/4/2025 của Ban Quản lý dự

án đầu tư đầu tư xây dựng huyện Mê Linh về việc: Phê duyệt kết quả chỉ định đơn

vị thực hiện gói thầu số 01: Khảo sát hiện trạng, khảo sát địa hình, địa chất và

lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Trường
THCS Tam Đồng, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh;
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Căn cứ Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án : Xây dựng bố sung cơ sở vật
chất trường THCS Tam Đồng do Công ty TNHH thiết kế Thương Hiệu lập.

Căn cứ các quy định hiện hành, các văn bản pháp lý kèm theo hồ sơ dự án;

1.2 Tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn áp dụng trong quy hoạch

- Quy chuẩn QCXDVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy

hoạch Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 22/22019/TT-BXD ngày

31/12/2019 của Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình

hạ tầng kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BXD ngày 01/02/2016

của Bộ Xây dựng;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8794:2011 trường trung học – yêu cầu thiết kế.

1.3 Tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn áp dụng trong thiết kế kiến trúc
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

-

QCVN 02: 2009/BXD;

QCXDVN 05: 2008/BXD – Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh

mạng và sức khỏe;

QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà

và công trình; Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về an toàn cháy cho nhà và công trình;

QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng
sử dụng năng lượng hiệu quả;
- TCVN 5568:2012 - Điều hợp kích thước Modun trong xây dựng. Nguyên tắc

cơ bản;

TCVN 4088:1997 Số liệu khí hậu trong thiết kể xây dựng;
TCVN 4252:2012 - Quy trình lập thiết kế tôt chức xây dựng và thiết kế tổ

chức thi công;

TCVN 4055:2012- Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;

TCVN 9398:2012 – Công tác trắc địa trong công trình xây dựng – yêu cầu

chung

- TCVN 9377-1:2012, TCVN 9377-2:2012, TCVN 9377-3:2012 - Công tác

hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;

TCVN 9205:2012 - Cát nghiện cho bê tông và vữa;

Các tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan.

1.4 Tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn áp dụng trong thiết kế kết cầu

TCVN 2737 - 2023: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế;
TCVN 5574 - 2018 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế;
TCVN 5575 - 2012: Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 5573 - 2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;

TCVN 1651 - 2018: Thép cốt bê tông;

TCVN 9362 - 2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình;
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TCVN 9386 - 2012: Thiết kế công trình chịu động đất;

TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

1.5 Tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn áp dụng trong thiết kế điện, điện nhẹ, điều

hòa không khí

1.5.1 Tiêu chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn thiết kế TCVN7922:2008 về Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ;

Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9207 - 2012 “Đặt đường dây trong nhà ở và công

trình công cộng”;

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9206 - 2012 “ Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công

trình công cộng ";

TCVN 7114-1: 2008: Ecgonomi - Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 1: trong

nhà;

QCVN 09:2017/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu

quả";

QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà

ở và nhà công cộng;

- TCVN 9385 : 2012: Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng đẫn thiết

kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

Tiêu chuẩn 11 TCN 18 đến 21 - 2006 " Quy phạm trang bị điện”;

Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2622 - 1995 “ Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy

cho nhà và công trình xây dựng”.

1.5.2 Tiêu chuẩn, quy phạm phần thông gió, điều hòa không khí

- Tiêu chuẩn TCVN 5687:2010: Tiêu chuẩn Thông gió và Điều hòa không khí

của Việt Nam;

Tiêu chuẩn TCXD 232:1999: Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp
lạnh chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu;

- TCVN 4605:1988: Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che. Tiêu chuẩn thiết kế;

- - Tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình

Yêu cầu thiết kể;

TCVN 6103 – 1996 : Khống chế khói;

TCVN 5687- 2010 : Thông gió điều tiết không khí, sưởi ẩm;

TCVN 4088 – 1997 : Sổ liệu khí hậu trong xây dựng;

TCXDVN 175 – 2005: Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng
Tiêu chuẩn thiết kế;

QCVN 05:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam nhà ở và công trình

công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe;

QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và an toàn cháy cho nhà

và công trình; Sửa đổi 01:2023 Quy chuẩn 06:2022

QCVN 09:2017/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng

sử dụng năng lượng hiệu quả;
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1.5.3 Tiêu chuẩn, quy phạm phân điện nhẹ

- TCVN 6768-1 Thiết bị và hệ thống nghe nhìn, video và truyền hình. Phần 1:

Quy định chung;

TCVN 6768-2 Thiết bị và hệ thống nghe nhìn, video và truyền hình. Phần 2:

định nghĩa các thuật ngữ chung;

- TCVN 6768-3 Thiết bị và hệ thống nghe nhìn, video và truyền hình. Phần 3:

Bộ nổi dùng để nổi thiết bị trong hệ thông nghe nhìn;

- TCVN 8238:2009 Mạng viễn thông - cáp thông tin kim loại dùng trong mạng

điện thoại nội hạt;

QCVN 9:2016/BTTTT Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình

viễn thông;

QCVN 32:2011/BTTTT Chống sét bảo vệ công trình viễn thông;
Tiêu chuẩn của cáp mạng LAN: TIA/EIA-568.

1.6 Tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn áp dụng trong thiết kế cấp thoát nước

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình ban hành theо
quyết định số 47/1999/QĐ-BXD ngày 21/12/1999 của Bộ Xây dựng;

Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 4513-88);

Cấp nước mang lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế (20TCN
33-85);

Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 4474-87);

Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình; Tiêu chuẩn thiết kế (20TCN

51-84);
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7957:2023 Thoát nước mạng lưới và công trình

bên ngoài;

- Tiêu chuẩn ngành cấp nước : Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn

thiết kế TCXDVN-33-2006;

- QCVN 07-2:2016 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ

thuật. Công trình thoát nước.

1.7 Tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn áp dụng trong thiết kế PCСС
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254-1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890-2023 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy
cho nhà và công trình - Trang bị, bổ trí;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738-2021: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu

cầu kỹ thuật;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-14:2015: Hệ thống báo cháy tự động - Phần

14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung

quanh tòa nhà;

- Tiêu chuân Việt Nam TCVN 2622-1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và

công trình – Yêu cầu thiết kế;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa

cháy – Yêu cầu kỹ thuật;
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Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1: 2000 Phòng cháy

chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đầy phần 1: Lựa chọn và bổ trí;

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513-1998 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn
thiết kể;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy hệ thống
Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
an toàn cháy cho nhà và công trình; Sửa đổi 01:2023 Quy chuẩn 06:2022

1.8 Tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuấn áp dụng trong thiết kế chống mối
- Tiêu chuần quốc gia TCVN 7958:2017 vê Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng

chống mối cho công trình xây dựng mới;
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8268:2017 về Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng

chống mỗi cho công trình xây dựng đang sử dụng;

- Kinh phí cho công tác phòng chống mỗi được tính toán trên cơ sở áp dụng

định mức, đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng theo

quyết định số 32-QĐ/TWH ngày 08/4/2014 của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

và giá cả thị trường thực tế của các loại vật liệu, nhiên liệu thời điểm quý I/2021.

CHƯƠNG 2: TÓM TẮT NHIỆM VỤ THIẾT KÉ

2.1 Mục tiêu dự án

Cải tạo, nâng cấp trường THCS Tam Đồng nhằm tạo môi trường học tập tốt nhằm

nâng cao tỉnh thần, thành tích học tập cho học sinh định hướng xây dựng môi trường

học tập xanh, thân thiện, hiệu quả.

Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng đủ điều kiện, trang thiết bị phục vụ công

tác giảng dạy cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên nhà trường. Tạo môi trường làm

việc năng động, hiệu quả cao.

- Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường học khang trang, tính thẩm mỹ kiến
trúc,  tính đặc thù cao với đẩy đủ các phân khu chức năng phục vụ cho công tác dạy và
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học của giáo viên, học sinh trường THCS Tam Đồng. Phù hợp với định hướng xây
dựng, phát triển theo định hướng Quy hoạch chung.

2.2 Quy mô đầu tư

Xây mới 02 khối nhà học 4 tầng nối tiếp vào các khối nhà hiện trạng (bổ sung 04

phòng học lý thuyết và các phòng học bộ môn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho khoảng
800 học sinh theo đúng tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2).

Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 4 tầng 16 lớp học; Nhà hiệu bộ 3 tầng; Nhà học bộ

môn, Thư viện 4 tâng và Nhà đa năng.

Xây dựng bổ sung hệ thống PCCC và các hạng mục phụ trợ như Sân thể thao, cấp
nước, cấp điện, thoát nước, .... và mua sắm trang thiết bị đồng bộ.

(Chi tiết tại nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, dự toán chuẩn bị đầu tư kèm theo)

CHƯƠNG 3: KHU VỰC - ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

3.1 Vị trí địa lý, vai trò của huyện Mê Linh

Mê Linh là huyện ngoại thành nằm cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, rất

gần sân bay quốc tế Nội Bài, thuận tiện giao thương với các tỉnh lân cận như Vĩnh

Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên.

+ Phía Bắc giáp huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phía Nam giáp huyện Đông Anh (Hà Nội).

+ Phía Đông giáp huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

+ Phía Tây giáp huyện Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và huyện Đan Phượng (Hà

Nội).

- Vị trí chiến lược về giao thông: Mê Linh nằm trong vùng động lực phát triển

công nghiệp phía Bắc Hà Nội, có nhiều khu công nghiệp lớn như Quang Minh, gần

cao tốc Thăng Long – Nội Bài, giúp kết nối Hà Nội với sân bay và các tỉnh miền Bắc

, là khu vực tiềm năng trong quy hoạch mở rộng đô thị Hà Nội.

- Vị trí chiến lược về phát triển đô thị: Lợi thế của Mê Linh là quỹ đất còn khá

lớn nên trên địa bàn Đông Anh sẽ phát triển các dự án đô thị lớn, tầm cỡ để cùng với

thành hiện tại và khu vực phát triển mới ở phía Tây, Tây Nam trở thành khu vực

đô thị trung tâm của Hà Nội trong tương lai.

nội

Vai trò đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội: Với vị trí chiến lượe

trên và tiềm năng to lớn, Mê Linh sẽ là địa bàn trọng điểm trong thu hút đầu tư phát

triển kinh tế với các khu công nghiệp, các trung tâm tài chính, thương mại, du lịch,

thể thao lớn của Thủ đô Hà Nội. Đó sẽ là điều kiện thuận lợi to lớn để Mê Linh phát

triển mạnh mọi mặt kinh tề - xã hội.
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3.2 Địa điễm xây dựng

Dự án Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Tam Đồng được xây
dựng cải tạo trên khuôn viên trường THCS Tam Đồng hiện trạng, năm trên địa giới

hành chính tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, được giới hạn bởi:

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Đông giáp UBND xã Tam Đồng

+ Phía Nam giáp đường tỉnh 312.

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp.

- Quy mô ranh giới diện tích dự án: 11.557 m2.

3.3 Địa chất công trình

Dựa vào báo cáo khảo sát địa chất công trình do Công ty cổ phần A Cao thực

hiện như sau:

Lớp 1. Thành phần là đắt cát san lấp, thành phần trạng thái không đồng

nhất. Bề dày lớp biển đổi từ 1.00m (HK2, HK3) đến 1.10m (HK1), trung bình
1.03m.

Lớp 2. Thành phần là sét pha màu nâu đỏ, xám xanh, trạng thái dẻo cứng.

Độ sâu gặp lớp biển đổi từ 1.00m (HK2, HK3) đến 1.10m (HK1). Độ sâu kết

thúc lớp biển đổi từ 4.60m (HK1) đến 7.70m (HK3). Bề dày lớp biển đổi từ

3.50m (HK1) đến 6.70m (HK3), trung bình 5.37m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn

N30 nhỏ nhất là 10, lớn nhất là 13, trung bình là 11.

Lớp 3. Lớp này gặp tại các hố khoan HK1 và nằm dưới lớp (2). Thành phần

là cát pha màu xám nâu, nâu vàng, trạng thái chảy. Độ sâu gặp lớp biến đổi

từ 4.60m (HK1) đển 8.30m (HK1). Bể dày lớp biển đổi trung bình 3.70m. Giá

trị xuyên tiêu chuẩn N30 trung bình là 8.

Lớp 4. Lớp này gặp ở toàn bộ các hỗ khoan và nằm dưới lớp (2,3). Thành

phần là cát hạt trung màu nâu vàng, kết cầu chặt vừa. Độ sâu gặp lớp biển

đổi từ 6.90m (HK2) đến 8.30m (HK1). Độ sâu kết thúc lớp biển đổi từ

19.10m (HK2) đến 19.40m (HK3). Bề dày lớp biến đổi từ 10.90m (HK1) đến

12.20m (HK2), trung bình 11.60m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là

11, lớn nhất là 19, trung bình là 15.

Lớp 5. Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm dưới lớp (4). Thành

phần là sét pha màu xám nâu, xám ghi, xen kẹp ít cát pha mỏng, trạng thái

dẻo mềm đến dẻo cứng. Độ sâu gặp lớp biển đổi từ 19.10m (HK2) đến

19.40m (HK3). Độ sâu kết thúc lớp biển đổi từ 20.00m (HK2, HK3 – kết thúc

hố khoan) đến 21.80m (HK1). Bề dày lớp biến đổi từ 0.60m (HK3) đến 2.60m

(HK1), trung bình 1.37m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 7, lớn

nhất là 13, trung bình là 10.
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Lớp 6.  Lớp này gặp tại các hố khoan HK1 và nằm dưới lớp (5). Thành phần
là cát hạt mịn màu xám xanh, xám ghi, kết cầu chặt vừa. Độ sâu gặp lớp biển

đổi từ 21.80m (HK1) đển 23.00m (HK1). Bể dày lớp biển đổi trung bình

1.20m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 trung bình là 21.

Lớp 7. Lớp này gặp tại các hỗ khoan HK1 và năm dưới lớp (6). Đây là lớp

cuối cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là sạn sỏi cuội đa sắc lẫn cát,

kết cấu chặt. Độ sâu gặp lớp biển đổi từ 23.00m (HK1) đển 25.00m (HK1-

kết thúc hố khoan) trong lớp này. Bề dày lớp đã khoan được trung bình

2.00m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 trung bình là 65.

3.4 Khí hậu

Mê Linh - Hà Nội nằm ở vùng đồng bằng Sông Hồng, có chung chế độ khí
hậu của miền Bắc nước ta, đó là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Khoảng từ tháng 5

đến tháng 10 hàng năm là mùa nóng, nhiều mưa, khí hậu ẩm ướt. Từ tháng 11 đến

tháng 4 năm sau là mùa lạnh, có thời kỳ đầu thời tiết khô lạnh và thời kỳ sau lạnh
nhưng độ ẩm cao do mưa phùn. Giữa hai mùa có tính chất tương phản trên là các giai

đoạn chuyền tiếp, tạo nên khí hậu bốn mùa phong phú: xuân, hạ, thu, đông.

Nhiệt độ trung bình hàng năm của Đông Anh khoảng 25°C, nhiệt độ tuyệt đổi
cao khoảng 40°C, nhiệt độ tuyệt đối thấp là 2,7ºC. Hai tháng nóng nhất trong năm là

tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất khoảng 30°C. Hai tháng lạnh

nhất là tháng 12 và tháng 1, nhiệt độ trung bình của tháng thấp nhất khoảng 18°C.

Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm nên số ngày mưa trong năm tương

đổi lớn, khoảng 145 ngày/năm; lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.300-

1.600mm. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm tập trung tới 85% lượng mưa của cả

năm (thời gian này còn gọi là mùa mưa). Thường tháng 7, tháng 8 hàng năm có lượưg
mưa lớn nhất, trung bình tháng khoảng 250-350mm. Cũng trong khoảng tháng 5 đến

tháng 8 hàng năm có thể có bão từ phía đông (xuất phát ngoài biển) đồ vào với tốc

độ khoảng 30-34m/s, áp lực lớn nhất 120kg/m².

Những tháng đầu mùa lạnh (tháng 11-12) là thời tiết khô, hầu như không có

mưa. Những tháng cuối mùa lạnh (tháng 1-3) có nhiều mưa phùn, khí hậu ẩm ướt.

Với khí hậu trên, độ ẩm trung bình của Đông Anh là 84%, mức độ dao động
về độ ẩm của các tháng trong năm nằm trong khoảng 80-87%.

Chế độ gió diễn ra theo mùa: Gió mùa đông nam vào mùa nóng (từ khoảng

tháng 4 đến tháng 10), tốc độ gió 3m/s; Gió mùa đông bắc vào mùa lạnh (từ tháng 11

đến tháng 3), tốc độ gió 5m/s. Các đợt gió mùa đông bắc tạo nên thời tiết lạnh buốt
về mùa đông.

3.5 Thủy văn và nguôn nước

- Nước mặt: nước mặt được tạo nên do mưa và được tích trữ tại các sông, hồ
trên địa bàn.

Lượng mưa trung bình cả năm khoảng 1.600-1.800mm, trong đó 85% tập

trung vào mùa mưa từ khoảng tháng 5 đến tháng 10. Mưa phùn về cuổi đông và trong
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mùa xuân ít có ý nghĩa về cung cấp nước nhưng có ý nghĩa làm tăng độ ẩm của đất

và không khí. Mực nước cao nhất ở mùa mưa lên cốt +11 trong vòng 3 ngày, tuy

nhiên do khả năng thoát nước tự nhiên khá tốt nên ít xảy ra úng ngập trên toàn địa

bàn huyện, chỉ có hiện tượng úng ngập cục bộ một số điểm tại các xã vùng trũng phía
Đông Nam. Mưa tạo nên nguồn nước mặt tích tụ tại các sông, hồ, đầm trên địa bàn
huyện, gôm:

- Nước ngầm: Tại thời điểm khảo sát mực nước tĩnh thay đôi đo được trong
các hố khoan từ -1.6m (HK3) đến -1.4m (HK2) so với mặt đất tự nhiên tại vị trí các

hổ khoan.

Tầng nước ngầm xuất hiện trong các lớp đất rời (lớp 4, 6, ... ).

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN THIÉT KẾ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

4.1 Giải pháp quy hoạch kiến trúc

4.1.1 Yêu cầu chung

- Quy hoạch phù hợp với quy hoạch của Thành phô tiếp tục thực hiện những định

hướng xây dựng Thủ đô theo các dự án phát triển đô thị phù hợp với điều chỉnh quy

hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Quy hoạch phù hợp với quy hoạch của Thành phố, yêu cầu của Chủ đầu tư, tuân

thủ các quy định hiện hành của Bộ Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Sở

Xây dựng.

Quy hoạch phù hợp với các điều kiện kỹ thuật, khả năng về kinh phí đầu tư, nguồn

cung cấp nguyên vật liệu, nhân lực của chủ đầu tư, đảm bảo an toàn trong khai thác.

- Đảm bảo bố cục hài hoà, chặt chẽ với quy hoạch của toàn khu.

- Hình thái công trình và bố cục tổ hợp phải tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi

về vi khí hậu cho hoạt động dạy và học.

Tạo lập các không gian công cộng, cây xanh, sân chơi, khuyến khích sự giao tiếp
ngoài trời của học sinh.

4.1.2 Cơ cầu tổ chức quy hoạch

4.1.2.1 Chỉ tiêu quy hoạch thực hiện trong giai đoạn

Diện tích ô đất thực hiện dự án: 11.557 m2.

Vị trí xây dựng, cải tạo: trong khuôn viên trường THCS Tam Đồng hiện trạng,

nằm trên địa giới hành chính tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội,

được giới hạn bởi:

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Đông giáp UBND xã Tam Đồng;

+ Phía Nam giáp đường tỉnh 312.;
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+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp.

* Đánh giá: đường giao thông thuận lợi đi lại và đảm bảo tốt các yêu cầu tiếp
cận PCCС.

STT

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG KÍ
ĐÂT HIỆU

TẦNG
CAO

DIỆN
TÍCH

DIỆN
TÍCH

TỶ LỆ
(%)

(tâng) XD SAN

(m2) (m2)

I Diện tích công trình 2100,0 7619,1 18,17

1 Công trình hiện có (cải tạo) 1718,6 6101,9

Nhà lớp học lý thuyết 3 4 593 2372

Nhà lớp học bộ môn, thư* 2 4 444,5 1782
viện

Nhà hiệu bộ 4 3 275 825

Nhà đa năng 5 1 540 540

*
Nhà để xe học sinh

6

1 215 215

* Nhà đê xe giáo viên 8 1 180 180

Nhà bảo vệ 12 1 18 18

Trạm bơm 13 15 15

2 Công trình xây mới 381,4 1517,2

Nhà lớp học lý thuyết 4 113,3 453,2

*

Nhà lớp học bộ môn 6 4 268,1 106064,0

Đất cây xanh, TDTT
Π 5511,6 47,69

ngoài trời

Diện tích bồn hoa, cây xanh 14 4086,1

2
Diện tích sân (cỏ nhân tạo)
ngoài trời

7 1422,2

ΠΙ Đất sân, đường 3945,4 34,4,14

1 Đường 1064,1

2 Sân nội bộ (có lát) 2878,1

IV TÔNG CỘNG 11557,0 100

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH:

* Mật độ XD: 18,17%

Hệ số sử dụng đất: 0,66 lần

Tầng cao CT: 1-4 tâng
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4.1.3 Phương án thiết kế kiển trúc

4.1.3.1 Phương án tổng thể

a. Các hạng mục xây dựng mới

- Xây mới 01 khối nhà học 4 tầng nối tiếp vào khối nhà lớp học 4 t ng hiện

trạng (bổ sung 04 phòng học lý thuyết).
(Ký hiệu A1 trên bản vẽ Tổng mặt bằng cải tạo)

- Xây mới 01 khối nhà học bộ môn 4 tầng nối tiếp vào khối nhà lớp học kết

hợp thư viện 4 tầng hiện trạng (bổ sung các phòng học bộ môn, nghỉ giáo viên, ...).

(Ký hiệu C1 trên bản vẽ  Tổng mặt bằng cải tạo)

- Xây dựng mới sân thể thao ngoài trời.

-

(Ký hiệu 7 trên bản vẽ Tổng mặt bằng cải tạo)

b. Các hạng mục cải tạo sửa chữa

Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 4 tầng 16 lớp học (hiện có): sơn lại công trình trong

và ngoài, thay thế những vật liệu đã xuống cấp. Ngoài ra: tại vị trí đầu hồi kết nối với

khối lớp học 4 tầng xây mới, để tạo sự hài hòa khi kết nối, có phá dỡ nhỏ những phần

đua đầu hồi như sê nô mái, mảng tường, phào đua.

(Ký hiệu A trên bản vẽ Tổng mặt bằng cải tạo)

Cải tạo, sửa chữa Nhà học bộ môn, thư viện 4 tầng (hiện có): sơn lại công trình

trong và ngoài, thay thế những vật liệu đã xuống cấp. Ngoài ra: tại vị trí đầu hồi kết

nối với khối lớp học bộ môn 4 tầng xây mới, để tạo sự hài hòa khi kết nổi, có phá dỡ

nhỏ những phần đua đầu hồi như sê nô mái, mảng tường, phào đua.

(Ký hiệu C trên bản vẽ Tổng mặt bằng cải tạo)

Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ 3 tầng (hiện có): sơn lại công trình trong và ngoài,

thay thể những vật liệu đã xuông câp.

(Ký hiệu B trên bản vẽ Tổng mặt bằng cải tạo)

- Cải tạo, sửa chữa Nhà đa năng (hiện có): sơn lại công trình trong và ngoài, thay

thế những vật liệu đã xuống cấp.

-

(Ký hiệu i) trên bản vẽ Tổng mặt bằng cải tạo)

Cải tạo, bổ sung hệ khuôn viên sân trong dự án: thay thế vật liệu lát những chỗ vỡ

hỏng. Lát bổ sung lỗi vào sân bóng.

Cải tạo, bổ sung hệ thống bồn cây xanh, cảnh quan, bồn cây, thùng đựng rác bên

ngoài.

Chỉnh trang, xây dựng đồng bộ, kết nối hoàn chỉnh các hạng mục hạ t ng kỹ thuật

quanh khu vực có công trình xây dựng mới với hạ tầng sẵn có, thiết kể Phòng cháy

chữa cháy, cấp thoát nước, cấp điện,... và mua sắm trang thiết bị đồng bộ cho dự án.

c. Các hạng mục phá dỡ

- Trong dự án không có công trình phá dỡ lớn.
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4.1.3.2 Phân khu chức năng

Khối nhà lớp học lý thuyết 4 tầng – hạng mục AI trên MBTT (xây mới ):

Số
Đơn Số Diện tích

Tên phòng

Tổng
diện tích

TT vị lượng (m2) (m2)

1 Tầng 1 113,3
*

*

*

2

*

*

*

3

*

*

4

*

*

Phòng học

Hành lang kết nổi nhà lớp học

Diện tích tường xây

Tâng 2

Phòng học

Hành lang kết nối nhà lớp học

Diện tích tường xây

Tầng 3

Phòng học

Hành lang kết nối nhà lớp học

Diện tích tường xây

Tâng 4

Phòng học
Hành lang kết nối nhà lớp học

Diện tích tường xây

Tổng cộng: tầng 1+2+3+4

Khối nhà lớp học bộ môn 4 tầng – hạng mục C1 trên MBTT (xây mới):

Phòng 1 76,5 76,5

27,6 27,6

9,2 9,2

113,3

Phòng 76,5 76,5

27,6 27,6

9,2 9,2

113,3

Phòng 1 76,5 76,5

27,6 27,6

9,2 9,2

113,3

Phòng 1 76,5 76,5

27,6 27,6

9,2 9,2
453,2

Số Đơn Sô Diện tích

Tên phòng
TT vị lượng (m2)

Tông
diện tích

(m2)

1 Tầng 1 268,1

Phòng TCM Xã hội Phòng 1 50,8 50,8
*

*

*

*

*

2

*

*

*

*

3

Phòng hội đồng

Phòng nghỉ giáo viên

Hành lang kết nối nhà lớp học

Diện tích sảnh

Diện tích tường xây

Tâng 2

Phòng lớp học bộ môn Mỹ thuật

Phòng TCM Tự nhiên

Phòng nghí giảo viên

Hành lang kết nổi nhà lớp học

Diện tích tường xây

Tâng 3

Phòng 103,2 103,2

Phòng 1 24,6 24,6

63,5 63,5

8 8

18 18

265,3

Phòng 103,2 103,2

Phòng 1 50,8 50,8

Phòng 1 24,6 24,6

67,2 67,2

19,5 19,5

265,3
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* Phòng lớp học bộ môn Ngoại

ngu
Phòng 1 77 77

Phòng lớp học bộ môn tin học Phòng 1 77 77

*

*

4

*

Phòng nghi giáo viên

Hành lang kết nổi nhà lớp học

Diện tích tường xây

Tầng 4

Phòng đa chức năng

Phòng 1 24,6 24,6

67,2 67,2

19,5 19,5

265,3

Phòng 1 77 77

*

Phòng lớp học bộ môn âm nhạc

Hành lang kết nổi nhà lớp học

Phòng 1 103,2 103,2

67,2 67,2

* Diện tích tường xây 19,5 17,9

Tổng cộng: tầng 1+2+3+4 1.064,0

Khối nhà lớp học 4 tầng 16 lớp học hiện có – hạng mục A trên MBTT (cải

tạo, sửa chữa):

Sô Đơn Số Diện tích

Tên phòng

Tổng

diện tích
vị lượng (m2)

TT (m2)

1 Tâng 1 619,8

Phòng học Phòng 4 76,5 306

*

*

*

*

2

*

*

*

*

*

3

*

*

*

*

4

*

*

*

khu vệ sinh nam, nữ

Hành lang kết nổi nhà lớp học

Diện tích cầu thang

Diện tích sảnh

Diện tích tường xây

Tâng 2

Phòng học

khu vệ sinh nam, nữ

Hành lang kết nối nhà lớp học

Diện tích cầu thang

Diện tích tường xây

Tâng 3

Phòng học

khu vệ sinh nam, nй

Hành lang kết nổi nhà lớp học

Diện tích câu thang

Diện tích tường xây

Tầng 4

Phòng họC

khu vệ sinh nam, nũ

Hành lang kết nổi nhà lớp học

Phòng 1 48 48

147,2 147,2

2 28 56

2 7,8 15,6

18 47

607,5

Phòng 4 76,5 306

| Phòng 48 48

150,5 150,5

2 28 56

18 47

607,5

Phòng 4 76,5 306

Phòng 1 48 48

150,5 150,5

2 28 56

18 47

607,5

Phòng 4 76,5 306

Phòng 1 48 48

150,5 150,5
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